
Phụ lục  

DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH ĐỊNH KỲ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP  

 (Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-CCTTBVTV, ngày       /01/2025 của Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Nam Định)  
 

TT Tên Cơ sở 
Địa chỉ 

Số điện thoại Lĩnh vực hoạt động 

1 HTX SXKD DVNN Trực Tuấn 
Thôn Văn Lãng Nam, xã Trực Tuấn –  

Trực Ninh 
0943145840 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

2 HTX SXKD DVNN Trực Nội Thôn Dương Thiện, xã Trực Nội - Trực Ninh 0985039280 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

3 HTX SXKD DVNN Giao Hà Xóm 9, xã Giao Hà - Giao Thủy 0384632707 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

4 HTX SXKD DVNN Phú Thủy Thôn Phú Thủy, xã Xuân Hồng - Xuân Trường 0942308495 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

5 HTX SXKD DVNN Mỹ Thắng Xóm Bảy, Tám xã Mỹ Thắng, TP.  Nam Định 0384632707 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

6 HTX SXKD DVNN Xuân Ngọc Thôn Liên Thủy, xã Xuân  Ngọc - Xuân Trường 0949015250 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

7 HTX SXKD DVNN Tam Thanh Thôn Dư Duệ, Xã Tam Thanh, Vụ Bản 0906149834 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

8 HTX SXKD DVNN Giao Phong Xóm Lâm Hồ, Xã Giao Phong, Giao Thủy 0986102917 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

9 HTX SXKD DVNN Hợp Hưng Thôn Thị Thôn, xã Hợp Hưng, Vụ Bản 0395103276 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

10 HTX SXKD DVNN Vĩnh Hào  Thôn Tiên Hào, xã Vĩnh Hào, Vụ Bản 0813384058 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

11 HTX SXKD DVNN Đại Đê Xóm Trung Thượng Đại Đê, Đại An, Vụ Bản 0948196255 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

12 HTX SXKD DVNN Tân Thành Xóm 5, Xã Tân Thành, Vụ Bản 0987570604 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

13 
HTX SXKD DVNN Nam Tiến  

xã Xuân Vinh 
Xóm 9, Xã Xuân Vinh - Xuân Trường 0914854895 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 
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14 HTX SXKD DVNN Yên Khánh Thôn Tiền An, xã Yên Khánh, Ý Yên 0943322174 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

15 HTX SXKD DVNN Yên Lương Thôn Lương Đống, xã Yên Lương, Ý Yên 0976521009 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

16 HTX SXKD DVNN Nghĩa Thái Xóm 7 xã Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng 02286586404 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

17 HTX SXKD DVNN Phú Thọ Xóm 3 Phú Thọ Xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng  0945699714 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

18 HTX SXKD DVNN Trực Hưng Đường 488, Xã Trực Hưng - Trực Ninh 0383599064 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

19 HTX SXKD DVNN Trực Thắng Thôn Phúc Thắng, Xã Trực Thắng - Trực Ninh 0982930049 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

20 HTX SXKD DVNN Trực Mỹ Đội 12, Xã Trực Mỹ - Trực Ninh 0948087793 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

21 HTX SXKD DVNN Tân Thái xóm Đức Nho, Xã Trực Thái Trực Ninh 0949579773 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

22 HTX SXKD DVNN Trực Thành TDP Nam Hưng, TT. Cát Thành - Trực Ninh 0916996132 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

23 HTX SXKD DVNN Trực Đông  Xóm Bắc Đông Hạ, xã Trung Đông - Trực Ninh 0977934341 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

24 HTX SXKD DVNN Xuân Thủy Xóm 10, xã Xuân Thủy, Xuân Trường 0945107092 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

25 HTX DVNN Hải Vân Xóm 6 - Hải Vân, Hải Hậu 0904623831 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

26 Hợp tác xã DVNN xã Hải Sơn xóm 1, xã Hải Sơn, Hải Hậu 0369075016 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

27 HTX dịch vụ nông nghiệp Hải Tân Xóm 4, Xã Hải Tân, Hải Hậu 0943060983 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

28 
HTXDVNN Hùng Cường  

xã Hải Giang 
Xóm Ninh Đông, xã Hải Giang, Hải Hậu 0395930993 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 
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29 
HTX DVNN Nam Hải xã Hải 

Phong 
Xóm 7, xã Hải Phong, Hải Hậu 0942805022 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

30 
HTX dịch vụ Nông nghiệp Hải 

Lộc 
Xóm 7, xã Hải Lộc, Hải Hậu 0915873257 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

31 HTX DVNN xã Hải Trung Xóm 14, xã Hải Trung, Hải Hậu 0945895279 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

32 
HTX Dịch vụ nông nghiệp Kiên 

Trung 
Xóm Trung Lễ, xã Hải Hưng, Hải Hậu 0968546288 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

33 HTX NN Hải Đường Xóm 22, xã Hải Đường, Hải Hậu 0945350519 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

34 HTX SXKD DVNN Tân Phú 
TDP Bắc Trung Nam, Thị trấn Ninh Cường 

 - Trực Ninh 
0979985899 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

35 HTX Nông nghiệp Minh Diện Thôn Ninh Vinh Trạch, xã Trực Chính - Trực Ninh 0982892993 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

36 
Hợp tác xã SXKD DVNN Trực 

Bình 
Xóm Nam Tiến, xã Việt Hùng - Trực Ninh 0916146750 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

37 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 

Hải Ninh 
Xóm 9, xã Hải Ninh, Hải Hậu 0353471900 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

38 
Hợp tác xã SXKD DVNN Trực 

Đại 
Thôn Trung Khuân, Xã Trực Đại - Trực Ninh 0916164099 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

39 HTX SXKD DVNN Trực Thuận Thôn Tân Khang, Xã Trực Thuận - Trực Ninh 0856586757 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

40 HTX SXKD DVNN Xuân Phú Xóm Bình Minh, Xã Xuân Phú, Xuân Trường 0904771345 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

41 
Hộ kinh kinh doanh Hoàng Văn 

Hữu 
xóm Phú Hòa, Xã Trực Cường Trực Ninh 0966527363 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

42 
HTX DVNN và Môi Trường Hải 

Long 
Xóm 9 Xã Hải Long, Hải Hậu 0986351073 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

43 
HTX DVNN Tân Hùng - xã Hải 

Hòa 
Xóm Tân Hùng, Xã Hải Hòa, Hải Hậu 0384939124 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

44 HTX SXKD DVNN Nam Dương Xã Nam Dương, Nam Trực 0834395358 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

45 HTX SXKD DVNN Nam Long Xối Trì - xã Nam Thanh, Nam Trực 0947258405 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 
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46 HTX SXKD DVNN Nam Bình  Xã Bình Minh, Nam Trực 0358370319 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

47 Hợp tác xã DVNN xã Nam Mỹ Xã Nam Mỹ, Nam Trực 0942555354 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

48 HTX SXKD DVNN xã Nam Hùng Xã Nam Hùng, Nam Trực 0399459996 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

49 HTX SXKD DVNN Đại An Thôn Đại An Xã Nam Thắng, Nam Trực 0328536516 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

50 HTX Nông nghiệp Nam Quan  Thôn Đô Quan xã Nam Lợi, Nam Trực 0947924497 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

51 HTX SXKD DVNN Nam Điền Xã Điền Xá, Nam Trực 0917418347 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

52 HTX SXKD DVNN Đông kỳ  Xã Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng 0976483499 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

53 HTX DVNN Hải Thanh xã Hải Thanh, Hải Hậu 0886264333 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

54 
Công ty cổ phần chế biến và kinh 

doanh thực phẩm Đông Nam Á 
Xã Mỹ Phúc, Thành phố Nam Định 0963079856 

Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

55 
HTX Nông nghiệp và Thủy sản 

Hải hậu 
xã Hải Lý, Hải Hậu 0854666668 

Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

56 Hợp tác xã hoa và cây Mỹ tân Thôn Đoàn kết, Xã Mỹ Tân, TP. Nam Định 0946884983 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

57 HTX SXKD DVNN Quần Liêu Xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng 0911205033 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

58 HTX SXKD DVNN Đồng Lạc Xóm 6, Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng 0988179610 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

59 HTX SXKD DVNN Nghĩa Phong Đội 3 Xã Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng 0858238879 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

60 
HTX DVNN Giao Thiện Giao 

Thủy 
Xã Giao Thiện, Giao Thủy 0946101031 Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

61 HTX Nông nghiệp Hồng Kỳ X18, xã Hồng Thuận, Giao Thủy 0977157890 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 



5 
 

62 HTX SXKD DVNN Nghĩa Lợi Xóm 1, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng 0944218935 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

63 HTX SXKD DVNN Nghĩa Phú Xóm 9 xã Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng 0984990396 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

64 HTX SXKD DVNN Yên Mỹ Thôn Bắc Mỹ Dương, xã Yên Mỹ, Ý Yên 0977551219 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

65 HTX SXKD DVNN Đại Lộc Thôn Đại Lộc Nam, xã Yên Chính, Ý Yên 0977385052 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

66 HTX SXKD DVNN Yên Khang Thôn Đô Quân, Xã Yên Khang, Ý Yên 0949417665 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

67 HTX SXKD DVNN Bình Thượng Thôn Bình Thượng, xã Yên Thọ, Ý Yên 0975427381 
Cơ sở sản xuất có nguồn gốc thực vật 

 

Ghi chú: Danh sách có 67 cơ sở./. 
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